Bảng so sánh, thuyết minh Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN
ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, 
hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại diện của 
tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

I. Sự cần thiết xây dựng Dự thảo Thông tư

1. Cơ sở pháp lý
- Luật NHNN năm 2010:

Khoản 9 Điều 4 về nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN quy định:

“Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cho các tổ chức; chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.”

- Luật các TCTD năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung):

+ Điều 18 về thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy phép quy định: “Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép theo quy định của Luật này.”

- Thông tư 03/2007/TT-NHNN ngày 05/06/2007 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam (Thông tư 03) đã hết hiệu lực thi hành, trong đó bao gồm một số quy định về văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (sau đây gọi tắt là Văn phòng đại diện) chưa có quy định thay thế.
- Các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng được ban hành mới không quy định thẩm quyền cấp Giấy phép, sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với Văn phòng đại 

diện mà dự kiến giao Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét, quyết định.

2. Cơ sở thực tiễn
Thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) nhận được Hồ sơ đề nghị của Văn phòng đại diện của một số ngân hàng nước ngoài về việc gia hạn thời hạn hoạt động, thay đổi tên, thay đổi địa điểm trụ sở của Văn phòng đại diện. Trong khi đó, Thông tư 03 đã hết hiệu lực thi hành và việc tiếp tục áp dụng Thông tư 03 là không có cơ sở.

Do đó, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của NHNN trong việc cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép, NHNN cần tiếp tục có hướng dẫn về nội dung này. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thông tư 40) để hướng dẫn một số nội dung liên quan đến Văn phòng đại diện là cần thiết, tháo gỡ vướng mắc cho Văn phòng đại diện khi đề xuất một số nội dung thay đổi và sửa đổi, bổ sung giấy phép trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

II. Định hướng xây dựng Dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên các định hướng sau:

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép, sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với Văn phòng đại diện để đảm bảo phù hợp với các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc CQTTGSNH.
- Quy định các nội dung về Văn phòng đại diện còn phù hợp tại Thông tư 03 nhưng chưa có quy định thay thế.

- Các quy định thủ tục hành chính tại dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở các định hướng, chủ trương của Chính phủ và Nhà nước trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Theo đó, dự thảo Thông tư chỉ quy định trình tự, thủ tục hành chính đơn giản (bao gồm các quy định đầu vào và đầu ra của thủ tục hành chính, không quy định chi tiết bước lấy ý kiến các đơn vị có liên quan trong thủ tục hành chính).

- Đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Văn phòng đại diện trong việc đề xuất NHNN sửa đổi, bổ sung giấy phép đối với việc thay đổi tên, trụ sở, thay đổi thời hạn hoạt động...

- Các nội dung quy định tại dự thảo Thông tư đảm bảo rõ ràng, minh bạch.

III. Bố cục của dự thảo Thông tư:

Dự thảo Thông tư gồm 04 Điều, cụ thể:

- Điều 1: Gồm 6 khoản: sửa đổi, bổ sung một số điều khoản, phụ lục tại Thông tư 40.

- Điều 2: Bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư 40.

- Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

- Điều 4. Điều khoản thi hành.


4. Bảng so sánh, thuyết minh các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Thông tư:

	STT
	Quy định tại Thông tư số 40 (đã được sửa đổi, bổ sung)
	Quy định tại dự thảo Thông tư
	Lý do sửa đổi, bổ sung

	1
	Điều 3: Thẩm quyền quyết định cấp và thu hồi Giấy phép

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định cấp Giấy phép theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.
	Khoản 1 Điều 1: 

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

"Điều 3. Thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định cấp Giấy phép, cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan đối với ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

2. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố quyết định cấp Giấy phép, sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan đối với Văn phòng đại diện."
	Để đảm bảo phù hợp với các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc CQTTGSNH, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung thẩm quyền cấp Giấy phép, sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với Văn phòng đại diện từ Thống đốc NHNN sang Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

	2
	
	Khoản 2 Điều 1:

Bổ sung Mục 5 vào Chương II như sau:

"Mục 5
QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG THAY ĐỔI CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Điều 18d. Quy định chung về những thay đổi của Văn phòng đại diện

1. Văn phòng đại diện lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước đối với các nội dung thay đổi sau:
a) Thay đổi tên;

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi Văn phòng đại diện đang đặt trụ sở;

c) Thay đổi thời hạn hoạt động;

2. Văn phòng đại diện gửi văn bản thông báo qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Văn phòng đại diện đang đặt trụ sở về các nội dung thay đổi sau:

a) Thay đổi Trưởng văn phòng đại diện;

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố;

c) Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở mà không làm thay đổi địa điểm đặt trụ sở.

3. Văn phòng đại diện lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép quy định tại khoản 1 Điều này theo nguyên tắc lập hồ sơ quy định tại Điều 13 Thông tư này.
Điều 18đ. Hồ sơ, trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc thay đổi tên của Văn phòng đại diện

1. Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị thay đổi tên do người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng ký, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau:

(i) Tên hiện tại;

(ii) Tên dự kiến thay đổi đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về đặt tên;

(iii) Lý do thay đổi tên (do việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, mua lại, thay đổi tên của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng...);

b) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước nguyên xứ cho phép tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng đổi tên; trường hợp quy định của nước nguyên xứ không yêu cầu phải có văn bản cho phép thì phải có bằng chứng chứng minh việc này;

2. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép:

a) Văn phòng đại diện lập hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu Văn phòng đại diện bổ sung hồ sơ;

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi tên của Văn phòng đại diện. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 18e. Hồ sơ, trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi Văn phòng đại diện đang đặt trụ sở
1. Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở do người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng ký, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau:

(i) Địa điểm hiện tại;

(ii) Địa điểm dự kiến chuyển đến;

(iii) Lý do thay đổi;

b) Văn bản, tài liệu chứng minh Văn phòng đại diện có quyền sử dụng hoặc sẽ có quyền sử dụng hợp pháp trụ sở tại địa điểm mới.

2. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép:

a) Văn phòng đại diện lập hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu Văn phòng đại diện bổ sung hồ sơ;

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 18g. Hồ sơ, trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc thay đổi thời hạn hoạt động của Văn phòng đại diện

1. Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị thay đổi thời hạn hoạt động do người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng ký, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau:

(i) Thời hạn hoạt động hiện tại;

(ii) Thời hạn hoạt động dự kiến thay đổi;

(iii) Lý do thay đổi thời hạn hoạt động;

b) Báo cáo tổng quan tình hình hoạt động của Văn phòng đại diện, trong đó nêu rõ:

(i) Tình hình hoạt động trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị;

(ii) Kế hoạch hoạt động cho 03 năm tiếp theo;

c) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cung cấp thông tin về tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị;

d) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cho phép tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tiếp tục duy trì hoạt động Văn phòng đại diện tại Việt Nam; trường hợp quy định của nước nguyên xứ không yêu cầu phải có văn bản cho phép thì phải có bằng chứng chứng minh việc này;

đ) Báo cáo tài chính năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị đã được kiểm toán của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

2. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép:

a) Tối thiểu 02 tháng trước ngày Giấy phép hết thời hạn, Văn phòng đại diện lập hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu Văn phòng đại diện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi thời hạn hoạt động của Văn phòng đại diện. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do."
	Trên cơ sở rà soát các quy định tại Thông tư 03 về những thay đổi trong hoạt động của Văn phòng đại diện chưa có quy định thay thế, dự thảo Thông tư bổ sung thêm Mục 5 Chương II Thông tư 40 quy định về nội dung này, trong đó:
- Điều 18d: Quy định chung về những thay đổi trong hoạt động của Văn phòng đại diện, trong đó:

+ Một số nội dung thay đổi của Văn phòng đại diện cần phải gửi hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép cho NHNN để xem xét, quyết định (bao gồm việc thay đổi tên; địa điểm đặt trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi Văn phòng đại diện đang đặt trụ sở; thời hạn hoạt động).
+ Một số nội dung thay đổi của Văn phòng đại diện không cần phải gửi NHNN để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép mà chỉ cần gửi văn bản thông báo cho NHNN biết (như thay đổi Trưởng văn phòng đại diện; địa điểm đặt trụ sở trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố; địa chỉ đặt trụ sở mà không làm thay đổi địa điểm đặt trụ sở).
- Điều 18đ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc thay đổi tên của Văn phòng đại diện.
- Điều 18e quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi Văn phòng đại diện đang đặt trụ sở.
Đối với nội dung thay đổi này, trong quá trình NHNN (NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố) xem xét và thẩm định hồ sơ, NHNN cần có văn bản gửi lấy ý kiến Ủy ban nhân dân dân tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện về địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện. Để phù hợp với định hướng xây dựng thủ tục hành chính của Thông tư, dự thảo Thông tư không quy định chi tiết việc lấy ý kiến các đơn vị có liên quan mà quy định trách nhiệm của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trong việc trình Thống đốc NHNN có văn bản gửi lấy ý kiến Ủy ban nhân dân dân tỉnh, thành phố đối với nội dung này (quy định tại điểm g khoản 8 Điều 36 Thông tư 40 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 dự thảo Thông tư).
- Điều 18g quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc thay đổi thời hạn hoạt động của Văn phòng đại diện.
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	Khoản 3 Điều 1:

Bổ sung Mục 4 vào Chương III như sau:

"Mục 4
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Điều 31a. Báo cáo định kỳ của Văn phòng đại diện

1. Văn phòng đại diện gửi báo cáo bằng văn bản về các hoạt động của Văn phòng đại diện trong 6 tháng đầu năm và cả năm qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Văn phòng đại diện đang đặt trụ sở theo mẫu báo cáo hoạt động quy định tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thời hạn gửi báo cáo của Văn phòng đại diện thực hiện như sau:

a) Báo cáo 6 tháng đầu năm từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo phải gửi trước ngày 30 tháng 7 năm tài chính;

b) Báo cáo hằng năm từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo phải gửi trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Điều 31b. Báo cáo đột xuất của Văn phòng đại diện

1. Văn phòng đại diện gửi báo cáo đột xuất qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Văn phòng đại diện đang đặt trụ sở khi có những sự việc bất thường có ảnh hưởng đến hoạt động của Văn phòng đại diện.

2. Trong trường hợp cần thiết Ngân hàng Nhà nước có thể yêu cầu Văn phòng đại diện báo cáo đột xuất ngoài các báo cáo định kỳ quy định tại Điều 31a Thông tư này, cung cấp các tài liệu, giải trình những vấn đề liên quan đến hoạt động của mình."
	Trên cơ sở các quy định về báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thông tư 03 chưa có quy định thay thế và quy định của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, dự thảo Thông tư bổ sung Điều 31a và Điều 31b quy định báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện bao gồm 02 loại báo cáo, gồm:

Điều 31a: Quy định báo cáo định kỳ của Văn phòng đại diện: Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và hằng năm. Các báo cáo này thực hiện theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 09 được bổ sung tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Thông tư.

Điều 31b: Quy định báo cáo đột xuất của Văn phòng đại diện.
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	Khoản 4 Điều 1:

Bổ sung Điều 33a vào sau Điều 33 như sau:

"Điều 33a. Trách nhiệm của Văn phòng đại diện

1. Đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những nội dung thay đổi quy định tại Điều 18đ, 18g Thông tư này trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Giấy phép;

2. Đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi Văn phòng đại diện chuyển đến và tiến hành hoạt động trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi quy định tại Điều 18e Thông tư này. Đồng thời, thực hiện việc thanh, quyết toán các quyền lợi và nghĩa vụ đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan tại tỉnh, thành phố nơi văn phòng đại diện chuyển đi theo quy định của pháp luật;

3. Công bố các nội dung thay đổi trên các phương tiện thông tin của Ngân hàng Nhà nước và một tờ báo viết hàng ngày trong 03 số liên tiếp hoặc báo điện tử của Việt Nam trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với các nội dung thay đổi quy định tại Điều 18đ, 18e, 18g Thông tư này.

4. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Thông tư này."
	Trên cơ sở rà soát các quy định có liên quan tại Thông tư 03, tham khảo quy định tại Điều 24 Luật các TCTD (về đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động); Điều 25 Luật các TCTD (về việc công bố thông tin hoạt động - áp dụng khi khai trương hoạt động) và quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật các TCTD đã được sửa đổi, bổ sung (về việc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những nội dung thay đổi cũng như công bố các nội dung được chấp thuận thay đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng - áp dụng đối với TCTD, chi nhánh NHNNg), dự thảo Thông tư bổ sung Điều 33a quy định về trách nhiệm của Văn phòng đại diện liên quan đến những nội dung thay đổi của Văn phòng đại diện và một số nội dung khác có liên quan.
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	Khoản 5 Điều 1:

Khoản 8 Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"8. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản đề nghị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị thành lập dự định đặt trụ sở chính thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và có văn bản gửi Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng;

b) Làm đầu mối làm việc với chính quyền địa phương nơi ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài dự kiến đặt trụ sở chính về việc thành lập ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn (nếu có đề nghị);

c) Làm đầu mối trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, giám sát ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện và đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước trước khi tiến hành khai trương hoạt động;

d) Đình chỉ ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khai trương hoạt động trong trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đáp ứng các điều kiện khai trương hoạt động;

đ) Báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về điều kiện và tình hình tiến hành khai trương hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
e) Tiếp nhận, thẩm định đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện quy định tại Điều 18 và hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép đối với các nội dung thay đổi của Văn phòng đại diện quy định tại Điều 18đ, 18e, 18g theo thẩm quyền quy định tại Điều 3 Thông tư này;

g) Có văn bản gửi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện đối với nội dung thay đổi quy định tại Điều 18e Thông tư này;
 h) Chịu trách nhiệm về quản lý và lưu trữ hồ sơ cấp Giấy phép sau khi đã cấp Giấy phép, sửa đổi, bố sung Giấy phép đối với Văn phòng đại diện;

i) Đầu mối tiếp nhận văn bản thông báo của Văn phòng đại diện đối với các nội dung thay đổi quy định tại khoản 2 Điều 18d Thông tư này và các báo cáo của Văn phòng đại diện quy định tại Mục 4 Chương III Thông tư này;
k) Thanh tra Văn phòng đại diện có trụ sở đặt tại địa bàn tỉnh, thành phố theo quy định của pháp luật."
	Để đảm bảo phù hợp với thẩm quyền và các trách nhiệm có liên quan của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trong việc cấp Giấy phép, sửa đổi, bổ sung Giấp phép đối với Văn phòng đại diện nêu trên, dự thảo Thông tư bổ sung thêm một số trách nhiệm của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố từ điểm e đến điểm k khoản 8 Điều 36 Thông tư 40.
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	Khoản 6 Điều 1:

Bổ sung Phụ lục số 09 về mẫu báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện quy định tại khoản 1 Điều 31a Thông tư này.
	Phụ lục số 09 được xây dựng trên cơ sở các nội dung quy định về báo cáo hoạt độngcủa văn phòng đại điện còn phù hợp tại Thông tư 03, đảm bảo phù hợp với hướng dẫn của Chính phủ và NHNN trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

	9
	
	Điều 2. 

1. Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 36 Thông tư số 40/2011/TT-NHNN.

2. Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 28/2018/TT-NHNN ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN.
	Để phù hợp với thẩm quyền cấp Giấy phép, sửa đổi, bổ sung Giấp phép đối với Văn phòng đại diện đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 3 Thông tư 40 nêu trên, dự thảo Thông tư bãi bỏ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Thông tư 40 về trách nhiệm của CQTTGSNH trong việc "làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định và trình Thống đốc Ngân hàng nhà nước về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện" và đồng thời bãi bỏ quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 28/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 40.
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